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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số:         /QĐ-SKHCN Đồng Nai, ngày       tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2026

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 27/QĐ-TTHĐND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Danh mục nghị quyết quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật của Quốc hội khóa XV 
thông qua tại kỳ họp thứ 9;

Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Luật, Nghị định được Quốc hội khóa 
XV thông qua tại kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2026 cho các phòng chuyên môn, đơn vị tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết 
định này.

Điều 2. Các phòng chuyên môn, đơn vị có trách nhiệm tham mưu xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
87/2025/QH2025 của Quốc hội và các văn bản có liên quan, đảm bảo chất lượng, 
tiến độ đã đăng ký.

Trong trường hợp đột xuất có sự thay đổi nội dung, tiến độ, các đơn vị chủ 
trì soạn thảo văn bản phải trao đổi với Văn phòng Sở để báo cáo Lãnh đạo Sở 
quyết định.

Điều 3.  Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí và 
hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch – Tài chính và lãnh đạo các 
phòng chuyên môn, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5; 
- Ban Giám đốc Sở;
-  Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trinh
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Danh mục 
Văn bản quy phạm pháp luật năm 2026

(kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SKHCN ngày     /01/2026 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

Stt Tên văn bản Cơ sở pháp lý Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
trình Ghi chú

I Danh mục xây dựng văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai

1

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, 
điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và 
mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho 
các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ 
số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát 
triển, thiết kế, sản phẩm chíp bán dẫn; dự 
án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân 
tạo được nhà nước hỗ trợ trực tiếp chi phí 
đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ 
thuật, trang thiết bị máy móc trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai

Khoản 4 Điều 28 Luật Công 
nghiệp công nghệ số 
71/2025/QH2025

Phòng 
Chuyển 
đổi số

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý II

Quyết định 
số 27/QĐ-
TTHĐND 

ngày 
17/10/2025

2

Nghị quyết ban hanh quy định tiêu chí, 
điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và 
mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho 
dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công 
nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai

Khoản 3 Điều 29 Luật Công 
nghiệp công nghệ số 
71/2025/QH2025

Phòng 
Chuyển 
đổi số

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý II

Quyết định 
số 27/QĐ-
TTHĐND 

ngày 
17/10/2025

3 Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, 
điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và 

Khoản 2 Điều 39 Luật Công 
nghiệp công nghệ số 

Phòng 
Chuyển 

Các 
phòng, 

Quý II Quyết định 
số 27/QĐ-
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mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho 
doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế 
chíp bán dẫn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

71/2025/QH2025 đổi số đơn vị TTHĐND 
ngày 

17/10/2025

4

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, 
điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và 
mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho 
các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực 
tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án 
sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai

Khoản 6 Điều 40 Luật Công 
nghiệp công nghệ số 
71/2025/QH2025

Phòng 
Chuyển 
đổi số

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý II

Quyết định 
số 27/QĐ-
TTHĐND 

ngày 
17/10/2025

5

Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 
20/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đồng Nai

- Quyết định số 1322/QĐ-TTg 
ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Thông tư số 35/2021/TT-BTC 
ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính;

Phòng 
Quản lý 

Tiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý III

Chương 
trình công 
tác của Sở 

KHCN

6 Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách 
khuyến khích hoạt động hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo

- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024 của Bộ Chính 
trị.
- Nghị định số 268/2025/NĐ-
CP ngày 14/10/2025 của Chính 
phủ.

- Kế hoạch hành động thực hiện 
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

Phòng 
Đổi mới 
sáng tạo

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý IV Chương 
trình công 
tác của Sở 

KHCN
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22/12/2024 của Bộ Chính trị.

7

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quy định chính sách thu hút, trọng dụng 
nhân tài phục vụ phát triển khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
tỉnh Đồng Nai

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ.
- Kế hoạch hành động số 469-
KH/TU ngày 16/5/2025 của Tỉnh 
ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị.

Phòng 
Khoa học 
và công 

nghệ

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý IV

Chương 
trình công 
tác của Sở 

KHCN

8

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 
định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân 
đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ.
Kế hoạch hành động số 469-
KH/TU ngày 16/5/2025 của Tỉnh 
ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị.

Phòng 
Khoa học 
và công 

nghệ

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý IV

Chương 
trình công 
tác của Sở 

KHCN

9

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều 
kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi 
mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Nghị quyết số 57-NQ/TW 
ngày 22/12/2024.
- Nghị định số 268/2025/NĐ-
CP ngày 14/10/2025 của Chính 
phủ.

Phòng 
Đổi mới 
sáng tạo

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý IV

Chương 
trình công 
tác của Sở 

KHCN

II Danh mục xây dựng văn bản quy phạm thuộc thầm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

10 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp, 
quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng 
công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên 
dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và 

Nghị định số 68/2024/NĐ-CP 
ngày 25/6/2024.

Phòng 
Chuyển 
đổi số

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý I Chương 
trình công 
tác của Sở 
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dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên 
dùng công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

KHCN

11 Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật

Khoản 3 Điều 32 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 
70/2025/QH15

Phòng 
Quản lý 

Tiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý II

Quyết định 
số 

1578/QĐ-
UBND 
ngày 

09/10/2025

12

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Nai về ban hành Quy chế quản lý 
chương trình, nhiệm vụ khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
theo trình tự, thủ tục rút gọn

Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ.

Phòng 
Khoa học 
và Công 

nghệ

Các 
phòng, 
đơn vị

Quý III

Chương 
trình công 
tác của Sở 

KHCN
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